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BÁO CÁO

Đánh giá tác động khi hệ thống thông tin liên lạc phục vụ 

công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn

sử dụng số điện thoại 112 vào hoạt động  


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Quốc phòng báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động, tiếp nhận, xử lý của hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112.


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng Đề án Tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn (số 112)



Thực hiện chiến lược, chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức và mọi công dân. 

Ngày 04 tháng 2 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 226/2007/QĐ-TTg về Đề án Tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn. Việc ban hành Quyết định xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 là một đòi hỏi khách quan, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy điều hành hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn địa phương các cấp; bảo đảm sự chỉ đạo, phối hợp và hiệp đồng ứng phó chặt chẽ từ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn địa phương các cấp và giữa các lực lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra đạt hiệu quả cao nhất; thống nhất đầu mối chỉ đạo, chỉ huy; công tác phối hợp hoạt động ứng phó; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Quyết định xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 phải đáp ứng các yêu cầu: Trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam; các quy định đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương; đáp ứng các yêu cầu về xử lý 12 tình huống cơ bản về sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn có thể xảy ra trong phạm vi toàn quốc; xác định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì; công tác phối hợp trong hoạt động ứng phó khi có tình huống xảy ra; cụ thể hóa trách nhiệm của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn trong việc huy động lực lượng, phương tiện ứng phó; cơ chế, chính sách đối với người tham gia hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống, thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn. 


2. Mục tiêu xây dựng Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn (số 112)

 Mục tiêu của Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn là:

- Xây dựng mô hình kỹ thuật thông tin liên lạc phục vụ tiếp nhận thông tin yêu cầu trợ giúp khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế hoạt động chỉ đạo, điều hành tìm kiếm, cứu nạn hiện nay tại Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

- Thiết lập đầu số điện thoại liên lạc (số 112) để tiếp nhận yêu cầu trợ giúp khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc, có khả năng kết nối đến các hệ thống liên lạc khẩn cấp hiện có. Từng bước tiến tới sử dụng thống nhất một số điện thoại liên lạc khẩn cấp để phục vụ tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm cứu nạn chung cho mọi tình huống xảy ra.

- Đề án sẽ tổ chức hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin về các tình huống khẩn cấp. Cụ thể, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp trên cơ sở phát huy hạ tầng kỹ thuật có sẵn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ; thiết lập hệ thống thông tin liên lạc tại Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm, cứu nạn và tại các tỉnh, thành phố để tiếp nhận thông tin về các tình huống khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, kết nối hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn sử dụng đầu số điện thoại 112 với các hệ thống thông tin tiếp nhận thông tin khẩn cấp hiện có để thống nhất trong hoạt động tiếp nhận, chuyển thông tin tới các cơ quan tìm kiếm, cứu nạn.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Vấn đề 1 

Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp và đưa vào sử dụng số điện thoại khẩn cấp 112 để tạo thêm một kênh thông tin cho người dân thông báo về các sự cố, thiên tai, thảm họa, tai nạn xảy ra trên địa bàn yêu cầu công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp và bảo đảm sự chỉ đạo phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. 

1.1. Thực trạng

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn được thành lập ngày 23/10/1996, theo Quyết định số 780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tên gọi là Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn trên không, trên biển.

Ngày 11/5/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 76/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban và hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương.
Từ tháng 6 năm 2014, theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg, ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban có tên gọi là Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (tên viết tắt tiếng Anh là VINASARCOM).

Tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ Quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xác định 12 tình huống cơ bản cấp Quốc gia, nguyên tắc tổ chức hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và hệ thống tổ chức cơ quan chỉ đạo, chỉ huy ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên sau hơn 20 năm hoạt động, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chưa có một kênh thông tin liên lạc chuyên ngành để người dân, các tổ chức có thể thông báo về các sự cố, thiên tai, thảm họa, tai nạn xảy ra trên địa bàn một cách kịp thời và nhanh nhất. Do đó đã có những ảnh hưởng rất lớn đến công tác chỉ huy, điều hành và trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả công tác ứng phó các sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. 


1.2. Mục tiêu


- Quy định rõ về Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp và đưa vào sử dụng số điện thoại khẩn cấp 112 phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương sẽ phân cấp và tăng cường trách nhiệm trong việc chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, tai nạn cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn từ cơ sở đến Trung ương, xác định rõ chức năng chủ trì, nhiệm vụ phối hợp trong ứng phó với các tình huống xảy ra.


- Xây dựng mô hình kỹ thuật thông tin liên lạc phục vụ tiếp nhận thông tin yêu cầu trợ giúp khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế hoạt động chỉ đạo, điều hành tìm kiếm, cứu nạn hiện nay tại Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.


1.3. Giải pháp 

Trên cơ sở xây dựng hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 được giao cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam đầu tư xây dựng trên cơ sở phát huy hạ tầng kỹ thuật có sẵn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hệ thống thông tin liên lạc cơ quan thường trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp cơ sở đến Trung ương.

1.4. Đánh giá tác động 


Dự thảo đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương các cấp, các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm. Vì vậy, sau khi Quy chế hoạt động, tiếp nhận và xử lý của hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 được ban hành sẽ chỉ rõ trách nhiệm về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương các cấp, trên cơ sở đó xác định rõ vai trò chủ trì, vai trò phối hợp trong sử lý, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xảy ra.

2. Vấn đề 2 


Khi đưa hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 vào sử dụng, các số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115 hiện nay vẫn hoạt động bình thường. Đến thời điểm thích hợp sẽ định tuyến cuộc gọi tới các số điện thoại 113, 114, 115 vào số điện thoại 112 để dùng chung và thống nhất trong công tác tiếp nhận thông tin khẩn cấp về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

2.1. Thực trạng 

Hiện nay, các số điện thoại 113, 114 và 115 mới chỉ đáp ứng được các yêu cầu xử lý các vụ việc liên quan đến sự cố, cháy, nổ và cấp cứu y tế. Khi có các tình huống sự cố, thiên tai và tai nạn được nêu trong 12 tình huống cơ bản cấp Quốc gia xảy ra, do chưa có số điện thoại khẩn cấp nên người dân vẫn chủ yếu sử dụng số điện thoại mạng bưu chính viễn thông Việt Nam hoặc mạng điện thoại di động để thông tin đến cơ quan chức năng do đó công tác xử lý ứng phó chưa đáp ứng tính kịp thời, hiểu quả. 

2.2. Mục tiêu 

- Định hướng về công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật mua sắm trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112, 

- Khi đầu số điện thoại 112 đã được triển khai sẽ đưa vào sử dụng thử nghiệm 12 tháng tại 3 thành phố là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để đánh giá và rút kinh nghiệm, sau đó sẽ đưa vào hoạt động trên phạm vi cả nước. Đến thời điểm thích hợp sẽ định tuyến cuộc gọi vào các số điện thoại 113, 114, 115 đến số điện thoại 112 để dùng chung trong công tác tiếp nhận thông tin khẩn cấp về ứng phó các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Hệ thống 112 do Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam chủ trì xây dựng và phối hợp với các mạng thông tin viễn thông hiện nay đáp ứng được đồng thời cho cả 2 giai đoạn theo lộ trình xác định.

2.3. Giải pháp 

  Từng bước bổ sung cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật, phương tiện, trang thiết bị để nâng cao năng lực hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112.

2.4. Đánh giá tác động 

Sau khi Hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 được đưa và hoạt động sẽ tác động tích cực, trực tiếp đến hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẽ phát huy được vai trò của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành và địa phương. Đối với người dân và các tổ chức xã hội sẽ sử dụng đầu số điện thoại 112 để thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng địa phương về tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn xảy ra trên địa bàn, địa phương.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động khi hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 vào hoạt động. 
Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét quyết định./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT; TTĐH; K07.
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Đại tướng Ngô Xuân Lịch
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